ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN NGỮ VĂN 8

Nội dung ôn tập toàn bộ kiến thức từ tuần 19 đến tuần 30

Phần I: Đọc hiểu văn bản

* Các văn bản ngoài chương trình:

-  Thể loại truyện đơn tuyến, đa tuyến; thơ tự do; nghị luận văn học.

- Chủ đề: Chân dung cuộc sống, tình yêu và ước vọng, Nhà văn và trang viết.

* Các dạng câu hỏi đọc- hiểu:

- Nhân biết cốt truyện đơn tuyến, đa tuyến; xác định ngôi kể và tác dụng của ngôi kể.

- Phân tích ý nghĩa của chi tiết truyện.

- Câu hỏi liên hệ các tác phẩm cùng chủ đề hoặc liện hệ bản thân qua tác phẩm.

- Viết đoạn văn nghị luận xã hội từ vấn đề đặt ra từ tác phẩm truyện.

- Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt.

- Chỉ rõ và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ.

- Phân tích ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh thơ.

- Câu hỏi liên hệ về các tác phẩm cùng chủ đề hoặc liên hệ bản thân qua tác phẩm....
Phần II: Thực hành tiếng Việt

- Trợ từ

- Thán từ

- Các biện pháp tu từ

- Nghĩa của từ

- Trật tự xắp xếp từ trong câu

- Các thành phần biệt lập trong câu

- Câu chia theo mục đích nói

- Các kiến thức tiếng Việt đã học ở lớp 6, lớp 7

* Dạng câu hỏi: Nhận biết, phân tích tác dụng, vận dụng vào viết đoạn văn.

Phần III. Thực hành viết

- Viết đoạn văn (diễn dịch, quy nạp, phối hợp) ghi lại cảm xúc về đoạn thơ, bài thơ tự do, có vận dụng kiến thức tiếng Việt.

Viết bài văn khoảng 1,5 trang giấy phân tích một tác phẩm truyện.

- Viết bài văn nghị luận xã hội khoảng 1,5 trang giấy về một vấn đề đặt ra từ một tác phẩm thơ hoặc truyện.

MỘT SỐ ĐỀ ĐỌC HIỂU THAM KHẢO
ĐỀ 1
MÁI ẤM NGÔI NHÀ

I. ĐỌC HIỂU (4 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu?

Nếu ngọn gió nào dẫn con đến phương trời xa thẳm

Con đừng quên lối về nhà

Nơi thung sâu khơi nguồn ngọn gió...

Nếu cánh chim nào chở con lên thăm mặt trời cháy đỏ

Con đừng quên lối về nhà

Nơi sớm chiều vẫn nhen ngọn lửa

Nếu vạt mây nào đưa con lên chơi với ngôi sao xanh biếc

Con đừng quên lối về nhà

Suối trong con tắm mình thuở bé...?

(“Mái ấm ngôi nhà”-  Trương Hữu Lợi)

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của đoạn thơ, phương thức biểu đạt?
Câu 2 (0,5 điểm). Những hình ảnh “phương trời xa thẳm” “mặt trời cháy đỏ” “ngôi sao xanh biếc” trong đoạn thơ  gợi cho em liên tưởng tới điều gì?

Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ điệp ngữ trong đoạn thơ trên.
Câu 4 (1,0 điểm). Qua đoạn thơ, tác giả muốn gửi đến chúng ta những thông điệp gì?
Câu 5 (1,0 điểm) Lời nhắn nhủ trong bài thơ khơi gợi trong em những cảm xúc, suy nghĩ gì?
II. VIẾT (6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích nội dung và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ trích ở phần đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm): Viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề: Tuổi trẻ với việc giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.

ĐỀ 2
DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM

(Lê Anh Xuân)

Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt

Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng

Và Anh chết trong khi đang đứng bắn

Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.

Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng

Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn

Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm

Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công

Anh tên gì hỡi Anh yêu quý

Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng

Như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mỹ

Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong

Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ

Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường

Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ:

Anh là chiến sỹ Giải phóng quân.

Tên Anh đã thành tên đất nước

Ôi anh Giải phóng quân!

Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt

Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân

​ (3/1968)(Theo nguồn: Thơ Lê Anh Xuân, NXB Giáo dục, 1981)

Trả lời các câu hỏi:

*Chú thích:

- Tác giả Lê Anh Xuân (1940 – 1968) tên thật của ông là Ca Lê Hiến, sinh ra trong một gia đình yêu nước tại Bến Tre. Năm 14 tuổi, ông theo gia đình ra Bắc tập kết, học phổ thông, sau đó học Khoa Sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cuối năm 1964, ông về chiến trường miền Nam, công tác ở Tiểu ban Giáo dục, sau chuyển về Hội Văn nghệ Giải phóng.

- “Dáng đứng Việt Nam” là thi phẩm cuối cùng của nhà thơ- chiến sĩ Lê Anh Xuân, được viết tháng 3/1968, trong những ngày khói lửa của cuộc Tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân. Tác giả hi sinh hai tháng sau đó tại vùng phụ cận Sài Gòn khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại mùa xuân cuộc đời cho mùa xuân đất nước.

Câu 1 (0,5 điểm): Bài thơ trên thuộc đề tài nào? 

Câu 2 (0,5 điểm): Chỉ rõ phép liên kết hình thức có trong hai câu thơ đầu.

Câu 3 (1,0 điểm): Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của hai câu thơ:
Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm

Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công.

Câu 4 (1,0 điểm): Theo em vì sao dù không đứng ở đầu dòng nhưng trong nhiều dòng thơ tác giả vẫn viết chữ “Anh” in hoa?
Câu 5 (1,0 điểm): Bài thơ khơi gợi trong ta niềm tự hào về truyền thống nào của con người Việt Nam? Hãy chia sẻ hai sự việc trong cuộc sống hiện tại góp phần phát huy truyền thống ấy.

PHẦN II: VIẾT (6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đoạn thơ in đậm trong bài thơ ở phần đọc hiểu để làm rõ vẻ đẹp của người chiến sĩ giải phóng quân.
Câu 2 (4,0 điểm): Bằng những hiểu biết của bản thân, hãy viết một bài văn nghị luận  khoảng 400 chữ trình bày suy nghĩ của em về vấn đề Nối tiếp truyền thống cha anh để tự tin hội nhập.

ĐỀ 3
Quà của bà
Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày. Nhưng chả lần nào đi chợ mà bà không tạt vào thăm hai anh em tôi, cho chúng tôi khi thì tấm bánh đa, quả thị, khi thì củ sắn luộc hoặc mớ táo. Ăn quà của bà rất thích, nhưng ngồi vào lòng bà nghe bà kể chuyện còn thích hơn nhiều.
Gần đây, bà tôi không được khỏe như xưa nữa. Đã hai năm nay, bà bị đau chân. Bà không đi chợ được, cũng không đến chơi với các cháu được. Thế nhưng lần nào chúng tôi đến thăm bà, bà cũng vẫn có quà cho chúng tôi: khi thì mấy củ dong riềng, khi thì cây mía, quả na, hoặc mấy khúc sắn dây, toàn những thứ tự tay bà trồng ra. Chiều qua, đi học về, tôi chạy đến thăm bà. Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run run, bà mở cái tay nải của bà, đưa cho tôi một gói quà đặc biệt: ô mai sấu!
Bà ơi bà! Ô mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu và anh cháu… Cháu biết rồi, bà ơi… Cứ sáng sớm, sau mỗi đêm mưa gió, bà lại lần ra sân, nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà trồng từ thời con gái. Rồi bà rửa, bà ngâm muối, bà phơi. Bà gói thành từng gói nhỏ, bà đợi các cháu đến bà cho…
(Theo Vũ Tú Nam)
Câu 1 (0,5 điểm).  Xác định ngôi kể của đoạn văn trên.

Câu 2 (0,5 điểm). Vì sao bà không còn đi chợ được và đến chơi với các cháu như trước?

Câu 3 (1,0 điểm). Việc sử dụng biện pháp liệt kê có tác dụng như thế nào trong câu văn: “Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run run, bà mở cái tay nải của bà, đưa cho tôi một gói quà đặc biệt: ô mai sấu!”
Câu 4 (1,0 điểm). Em hiểu gì về hình ảnh bà trong câu: "Cứ sáng sớm, sau mỗi đêm mưa gió, bà lại lần ra sân, nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà trồng từ thời con gái"?
Câu 5 (1,0 điểm). Qua đoạn trích, em rút ra bài học gì?
II. LÀM VĂN (6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Từ văn bản ở phần đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật người bà trong truyện.

Câu 2 (4,0 điểm). Trong xã hội hiện đại, tình cảm gia đình đôi khi bị lu mờ bởi những bận rộn và ảnh hưởng của công nghệ. Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của tình cảm gia đình đối với thế hệ trẻ hiện nay.
ĐỀ 4
Bố tôi
Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ nơi núi đồi hiểm trở, ông luôn dõi theo tôi.
Bao giờ cũng vậy, ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần. Ông rẽ vào bưu điện để nhận những lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra. Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư. Ông ngồi trầm ngâm một lúc, khẽ mỉm cười rồi đi về núi.
Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: “Con mình vừa gửi thư về”. Ông trao thư cho bà. Bà lại cẩn thận mở nó ra, khen: “Con mình viết chữ đẹp quá! Những chữ tròn, thật tròn, những cái móc thật bén. Chỉ tiếc rằng không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai đó ở bưu điện đọc giùm?”. Ông nói:“Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả”. Rồi ông lấy lại thư, xếp vào trong tủ cùng với những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, chạm mặt rồi cất vào, không thiếu một lá, ngay cả những lá đầu tiên nét chữ còn non nớt…
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Một ngày khai trường đầu tiên không có bố. Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.
(Theo Nguyễn Ngọc Thuần)

Câu 1 (0,5 điểm). Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? 

Câu 2 (1,0 điểm). Những hành động của người bố khi nhận được thư của con gái. Những hành động đó thể hiện điều gì?
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: “Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông.”
Câu 4 (1,0 điểm). Em hiểu như thế nào về câu văn: “Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.”?
Câu 5 (0,5 điểm). Thông điệp sâu sắc nhất tác giả gửi gắm qua văn bản trên là gì? 
PHẦN II VIẾT (6 điểm):

 Câu 1 (2,0 điểm). Từ văn bản đọc hiểu và những hiểu biết xã hội, em hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về tình phụ tử trong cuộc sống hôm nay.

Câu 2 (4,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật người bố trong truyện ngắn “Bố tôi” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA  HỌC KÌ II
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 NĂM HỌC 2024-2025 

I.NỘI DUNG: 

Bài 7: Phòng chống bào lực gia đình

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu

Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

II YÊU CẦU

- Ôn tập lại khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa các đơn vị kiến thức trong chủ đề bài học

- Biết vận dụng để giải quyết các tình huống.

Các bài tập tham khảo:

Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng(Đ) hoặc sai (S).

Câu 1,  Do M không đồng ý cho N chép bài trong giờ kiểm tra nên N đã hẹn gặp M sau giờ học để nói chuyện. Tuy nhiên khi gặp mặt hai bạn đều tỏ gay gắt dẫn đến xô xát đánh nhau khiến cho cả hai đều bị xây xước.

	a.           Hành vi của hai bạn M và N là bạo lực học đường

	b.           Việc làm của N trong tình huống là cách xử lí phù hợp. 

	c.            Cổ vũ hai bạn trong tình huống trên đánh nhau. 

	d.            Nhanh chóng báo sự việc cho bác bảo vệ và thầy cô giáo.


Câu 2,  Đầu năm mới, B nhận được một khoản tiền mừng tuổi và dự định dùng số tiền để mua một chiếc máy tính xách tay phục vụ cho việc học Tiếng Anh. Nhưng khi thấy cửa hàng ở gần nhà bán một số đồ chơi hấp dẫn, B đã dùng hết số tiền này để mua mà quên mất dự định của mình. 

	a.         Việc làm của B chưa biết cách quản lý tiền hiệu quả.

	b.          Hành vi của bạn B sẽ không thực hiện được mục tiêu ban đầu

	c.          Ủng hộ việc mua đồ chơi của bạn B .

	d.           Khuyên bạn sử dụng tiền đúng kế hoạch.




ĐỀCƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ ii MÔN lỊCH SỬ  – đỊA lÍ 8 
pHÂN MÔN ĐIA LÍ 
I/ Nội dung ôn tâp 

1.Chủ đề chung 1: Văn minh châu thổ sông Hồng và song Cửu Long

Câu 1: Trình bày quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng?

Câu 2: Lợi ích của hệ thống đê sông Hồng mang lại.

Câu 3: Nêu những thuận lợi và khó khăn do lũ gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long?

Câu 4: Cho biết những công trình nào thể hiện lịch sử chế ngự và thích ứng với chế độ nước của cư dân ở châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.

Câu 5: Để mở rộng diện tích sản xuất đồng thời để phòng chống lũ lụt từ sông Hồng, ông cha ta đã làm gì ?

Câu 6: Chế độ nước của sông Cửu Long có đặc điểm gì?

Câu 7: Việc khai khẩn đồng bằng sông Cửu Long quá trình gì ?

Câu 8: Với vùng đồng bằng phì nhiêu, rộng lớn, vùng đất Nam Bộ Việt Nam sớm được khai khẩn và trở thành một trung tâm nông nghiệp lúa nước ở thời nào?

Câu 9: Đồng bằng sông Hồng là đồng bằng châu thổ được bồi đắp bởi phù sa của hai hệ thống sông nào?

Câu 10: Đồng bằng sông Cửu Long được tạo nên bởi phù sa của sông nào?

Câu 11: Sinh cơ lập nghiệp trên vùng đất có nhiều sông ngòi, từ rất sớm, tổ tiên của những tộc người sinh sống trên đất nước Việt Nam đã biết làm gì?

Câu 12: Để hạn chế tác hại của lũ, phương hướng chủ yếu hiện nay của Đồng bằng sông Cửu Long là gì?

Câu 13: Vì sao  hàm lượng phù sa của hệ thống sông Cửu Long không cao nhưng tổng lượng phù sa vẫn rất lớn?

2. Biển đảo Việt nam (bài 11)

Câu 1: Nêu phạm vi của biển Đông.

Câu 2 :Cho biết các nước có chung biển Đông với Việt Nam?

Câu 3: Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?
Câu 4. Vùng biển của Việt Nam thông qua hai đại dương lớn nào ?

Câu 5. Đường cơ sở là căn cứ để xác định điều gì?

Câu 6. Vùng biển của Việt Nam có kiểu khí hậu nào ?

Câu 7. Đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam nằm ở đâu?

Câu 8: Trong vùng biển Việt Nam có hai vịnh biển quan trọng là gì?

Câu 9: Vùng biển tiếp giáp với đất liền gọi là gì?

Câu 10. Biển Việt Nam có đặc điểm gì nổi bật?

II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1: Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về phạm vi của Biển Đông?

a) Diện tích Biển Đông khoảng 3,44 triệu km2.

b) Biển Đông có diện tích lớn nhất ở Thái Bình Dương.

c) Biển Đông có diện tích lớn thứ hai ở Thái Bình Dương.

d) Biển Đông có diện tích lớn thứ hai trên thế giới.

Câu 2: Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông?

a) Nội thủy là vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển.

b) Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lí tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.

c) Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.

d) Vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng 12 hải lí.

Câu 3: Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về phạm vi của Biển Đông?

a) Biển Đông là vùng biển thuộc Thái Bình Dương.

b) Biển Đông là vùng biển thuộc Đại Tây Dương.

c) Biển Đông là vùng biển thuộc Ấn Độ Dương.

d) Biển Đông trải rộng từ khoảng vĩ độ 3°N đến vĩ độ 26°B và từ khoảng kinh độ 100°Đ đến kinh độ 121°Đ.

PHẦN LỊCH SỬ 

Ôn lại kiến thức các bài: Bài 13 đến bài 18 

*Tự luận 

- Phong trào chống Pháp trong những năm 1885-1896.

- So sánh điểm giống và khác nhau giữa cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương.

*Trắc nghiệm 

-  Năm 1802, được sự ủng hộ của địa chủ ở Gia Định, Nguyễn Ánh đã có hành động gì? 

- Sau cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng, cả nước Việt Nam được chia thành mấy tỉnh và phủ. 

- Luật Gia Long là tên gọi khác của bộ luật nào?



- Làng nghề thủ công nghiệp nào được đề cập đến trong câu ca dao dưới đây?

“Hỡi cô thắt lưng bao xanh
Có về làng Mái với anh thì về
Làng Mái có lịch có lề
Có sông tắm mát có nghề làm tranh”

- Truyện Kiều là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ nào?


- Dưới thời vua Gia Long, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc phủ nào?

- Thực dân Pháp dựa vào duyên cớ nào để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam? 
- Người chỉ huy quân dân Việt Nam chiến đấu chống lại quân Pháp tại Đà Nẵng (tháng 9/1858 - tháng 2/1859) là ai?
- Hiệp ước nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận quyền cai quản của thực dân Pháp ở ba tỉnh Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lô-

- Nguyên nhân nào khiến quân đội nhà Nguyễn không giành được thắng lợi trên chiến trường Gia Định (năm 1860)? 

- Căn cứ chiến đấu chính của nghĩa quân do Trương Định chỉ huy được đặt ở đâu?

- Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”? 
-Thực dân Pháp cơ bản hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam sau khi nào?

- Người chỉ huy quân đội Pháp trong cuộc tấn công Bắc Kì lần thứ hai (1882 - 1883) là ai?

- So với triều đình nhà Nguyễn, tinh thần chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 - 1884) có điểm gì khác biệt

- Năm 1872, Viện Thương Bạc đã tấu xin triều đình nhà Nguyễn điều gì?

- Người dân lên vua Tự Đức các bản Thời vụ sách (vào năm 1877 và 1882) là ai?
- Một trong những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách, canh tân đất nước ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX là ai?







- Các tư tưởng cải cách canh tân đất nước cuối thế kỉ XIX đã có ý nghĩa quan trọng trong việc?

- Kinh đô của triều Nguyễn được đặt tại đâu?























































